PHỤ LỤC SỐ 01
Tổng hợp kết quả rà soát, phân loại dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới

(Kèm theo công văn số         /SXD- QLN&TTBĐS ngày      /6/2018 của Sở Xây dựng)
Tháng báo cáo: ….

	TT
	Tên dự án
	Địa điểm dự án
	Chủ đầu tư
	Diện tích đất đã phê duyệt

(ha)
	Diện tích sàn nhà ở đã phê duyệt

(m2)
	Diện tích đất sau điều chỉnh

(ha)
	Diện tích sàn nhà ở sau điều chỉnh

(m2)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Các dự án tạm dừng
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án: ….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	II
	Các dự án điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu nhà ở
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án: ….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	III
	Các dự án phát triển nhà ở tiếp tục triển khai (không cần điều chỉnh)
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án: ….
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

- Chỉ có mục II cần ghi cột (7) và (8).

PHỤ LỤC SỐ 02
(Kèm theo công văn số         /SXD- QLN&TTBĐS ngày      /11/2018 của Sở Xây dựng)
Tháng báo cáo: ….

Biểu số 1: Báo cáo về kết quả điều chỉnh các dự án về cơ cấu căn hộ, điều chỉnh dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội

	TT


	Nội dung
	Số liệu đầu kỳ (Quý I/2018)
	Số liệu tháng báo cáo
	Lũy kế

	
	
	Số lượng dự án
	Tổng diện tích đất

(ha)
	Số lượng căn hộ
	Diện tích sàn

(m2)
	Số lượng dự án
	Tổng diện tích đất

(ha)
	Số lượng căn hộ
	Diện tích sàn

(m2)
	Số lượng dự án
	Tổng diện tích đất

(ha)
	Số lượng căn hộ
	Diện tích sàn

(m2)

	
	
	
	
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh
	
	
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh
	
	
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh
	Theo thiết kế
	Sau điều chỉnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1
	Dự án phát triển nhà ở đã điều chỉnh cơ cấu căn hộ (căn nhà)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án nhà ở thương mại đã điều chỉnh sang dự án nhà ở xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Biểu số 2: Danh mục các dự án đã điều chỉnh sang các công trình dịch vụ

	TT
	Tên dự án
	Địa điểm dự án
	Chủ đầu tư
	Diện tích đất đã phê duyệt

(ha)
	Diện tích sàn nhà ở đã phê duyệt

(m2)
	Công trình dịch vụ sau điều chỉnh
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	Dự án…
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

Cột (7): ghi rõ công trình dịch vụ sau điều chỉnh: văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học ……

PHỤ LỤC SỐ 03
(Kèm theo công văn số         /SXD- QLN&TTBĐS ngày      /11/2018 của Sở Xây dựng)
Tháng báo cáo: ….
Biểu số 1: Tình hình tồn kho căn hộ chung cư, nhà thấp tầng

	TT


	Nội dung
	Số liệu đầu kỳ (Quý I/2018)
	Số liệu tháng báo cáo
	Lũy kế

	
	
	Số căn hộ (căn nhà)
	Diện tích sàn

(m2)
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)
	Số căn hộ (căn nhà)
	Diện tích sàn

(m2)
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)
	Số căn hộ (căn nhà)
	Diện tích sàn

(m2)
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Căn hộ chung cư <70m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Căn hộ chung cư >70m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà thấp tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Ghi chú: 

- Thống kê căn hộ tồn kho: là căn hộ đã xây xong hoặc đã xây xong thô nhưng chưa bán, chưa huy động vốn

Biểu số 2: Tình hình tồn kho đất nền

	TT


	Nội dung
	Số liệu đầu kỳ (Quý I/2018)
	Số liệu tháng báo cáo
	Lũy kế

	
	
	Diện tích đất
(m2) 
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)
	Diện tích sàn

(m2)
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)
	Diện tích sàn

(m2
	Giá trị số vốn tồn kho ước tính 

(triệu đồng)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Đất nền nhà ở
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất nền thương mại khác
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu
(Họ tên, số điện thoại liên hệ)

	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:  - Thống kê đất nền tồn kho: là đất nền đã giải phóng mặt bằng và đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa bán, chưa huy động vốn

PAGE  

